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I. TIỂU ĐOÀN 1 

1.  Đại uý Trần Văn Dương, 

 Phó Tiểu đoàn trưởng 

Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- Đình Lập, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

2.  Đại úy Nguyễn Trường Danh, 

 Chính trị viên  

Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- Đình Lập, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

3.  Trung uý Chóng Mằn Sìn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

4.  Trung uý Bế Trọng Quỳnh, 

Trung đội trưởng 

Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

5.  Trung uý Hoàng Văn Tuân, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

6.  Thiếu uý Phương Văn Hương, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Phục vụ, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Kiên Mộc,  

tỉnh Lạng Sơn 

7.  Đai uý Mai Văn Quý, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

8.  Thượng uý Hoàng Việt Trung, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

9.  Đại uý Vi Văn Hoàn, 

Chính trị viên 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

10.  Đại uý Mã Văn Hiếu, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

11.  Thiếu uý Nguyễn Công Lập, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

12.  Thượng uý Mã Văn Huấn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

13.  Đại uý Vi Văn Tuân, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

14.  Đại uý Vi Văn Nghị, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

15.  Trung uý La Văn Viên, 

Chính trị viên 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

16.  Thượng uý Vi Xuân Hạnh, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 
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17.  Thượng uý Lương Ngọc Sơn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

18.  Trung uý Hoàng Văn Đoàn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

19.  Trung uý Nông Xuân Đoàn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

20.  Đại uý Hoàng Văn Liên, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Kiên Mộc,  

tỉnh Lạng Sơn 

21.  Thượng uý Đặng Huy Hải, 

Chính trị viên 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

22.  Đại uý Vi Văn Ky, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

23.  Thượng uý Trần Văn Dũng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

24.  Thượng uý Dương Tiết Tùng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội b8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

25.  Thiếu uý Lã Minh Hiệp, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

26.  Trung uý Hà Văn Tình, 

Đại đội trưởng 

Đại đội Co82, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lợi Bác,  

tỉnh Lạng Sơn 

27.  Đại uý Chu Văn Doanh, 

Chính trị viên 

Đại đội Co82, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lợi Bác,  

tỉnh Lạng Sơn 

28.  Đại uý Trần Văn Quang, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội Co82, Tiểu đoàn 1, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

29.  Thiếu uý Hoàng Văn Hải, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội Co82, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thái Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

30.  Trung uý Vi Ngọc Linh, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội Co82, Tiểu đoàn 1, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn 

II TIỂU ĐOÀN 2 

1.  Đại uý Vi Văn Huấn, 

 Phó Tiểu đoàn trưởng 

Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- Đình Lập, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

2.  Đại úy Mông Văn Tuấn, 

 Chính trị viên 

Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- Đình Lập, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Na Dương,  

tỉnh Lạng Sơn 

3.  Thượng uý Hoàng Văn Vìn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Khuất Xá,  

tỉnh Lạng Sơn 

4.  Thượng uý Hoàng Văn Hình, 

Trung đội trưởng 

Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

5.  Thượng uý Hoàng Hữu Thắng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Xuân Dương,  

tỉnh Lạng Sơn 
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6.  Thượng úy Hoàng Văn Trung, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Phục vụ, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Khuất Xá,  

tỉnh Lạng Sơn 

7.  Thượng uý Hoàng Văn Đối, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

8.  Thượng uý Phùng Văn Hiệu, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

9.  Thượng uý Lý Văn Vinh, 

Chính trị viên 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

10.  Thượng uý Lý Viết Hoàn, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

11.  Thượng uý Lâm Văn Kính, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

12.  Thượng uý Vi Văn Thật, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

13.  Thượng uý Chu Văn Định, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

14.  Thượng uý Phùng Minh Phúc, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Na Dương,  

tỉnh Lạng Sơn 

15.  Thượng uý Nông Văn Tiếp, 

Chính trị viên 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

16.  Đại uý Nguyễn Đức Toàn, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Na Dương,  

tỉnh Lạng Sơn 

17.  Trung uý Dương Kim Phúc, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Mẫu Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

18.  Thượng uý Lý Văn Minh, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

19.  Thượng uý Lý Văn Hiếu, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Xã Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

20.  Đại uý Hoàng Văn Giỏng, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Xã Xuân Dương,  

tỉnh Lạng Sơn 

21.  Thượng uý Lý Văn Chương, 

Chính trị viên 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

22.  Thượng uý Hoàng Văn Thỏa, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Xã Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

23.  Thượng uý Hoàng Việt Thắng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Xã Na Dương,  

tỉnh Lạng Sơn 

24.  Trung uý Chu Đức Mạnh, 

Trung đội trưởng 

Trung đội b8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Xã Thống Nhất, 

tỉnh Lạng Sơn 



4 

 

TT Họ và tên, chức vụ Đơn vị (Dự bị động viên) Thường trú 

25.  Thượng uý Lý Văn Trường, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

26.  Thượng uý Lường Văn Tùng, 

Đại đội trưởng 

Đại đội Co82, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Khuất Xá,  

tỉnh Lạng Sơn 

27.  Trung uý Hoàng Văn Chính, 

Chính trị viên 

Đại đội Co82, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 
Xã Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

28.  Thượng uý Hoàng Văn Hiến, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội Co82, Tiểu đoàn 2, Ban CHPTKV4- 

Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Na Dương,  

tỉnh Lạng Sơn 

29.  Thiếu uý Lê Tuyến Thành, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội Co82, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn 

30.  Thượng uý Hoàng Văn Lai, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội Co82, Tiểu đoàn 2, Ban 

CHPTKV4- Đình Lập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thống Nhất,  

tỉnh Lạng Sơn 

 

Danh sách ấn định 60 đồng chí./. 
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